	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Số: 06 /HD-CĐĐS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2019



HƯỚNG DẪN
Kiện toàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam về hoạt động Ban Nữ công các cấp công đoàn; căn cứ Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành lập Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhằm kiện toàn và thành lập Ban Nữ công quần chúng (sau đây gọi tắt là Ban Nữ công) sau Đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) hướng dẫn Công đoàn các cấp như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện quyền được đại diện cho nữ CNVCLĐ, Ban Nữ công tham mưu với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ những vấn đề về giới, cán bộ nữ, dân số - gia đình, vì sự tiến bộ phụ nữ; tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em. 
II. KIỆN TOÀN BAN NỮ CÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP
1. Kiện toàn Ban Nữ công: 
1.1. Củng cố kiện toàn tổ chức, cán bộ Ban Nữ công và các tổ, nhóm nữ công của công đoàn cơ sở: 
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ nữ công công đoàn cơ sở.
- Đề xuất chính sách, quy chế tạo điều kiện để cán bộ nữ công hoạt động.
- Hướng dẫn, tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thường xuyên hoạt động của Ban Nữ công, tổ, nhóm nữ công.
1.2. Kiện toàn phương pháp, hình thức hoạt động của Ban Nữ công:
- Ban Nữ công phải xây dựng chương trình công tác hàng năm và duy trì sinh hoạt thường xuyên.
- Cán bộ nữ công phải sâu sát lao động nữ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những thuận lợi, khó khăn của lao động nữ để tham mưu, đề xuất giải pháp kịp thời.
- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nữ công cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và tạo sức hấp dẫn, thu hút nhiều lao động nữ tự nguyện tham gia; kịp thời phổ biến, cập nhật những chế độ chính sách mới có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nữ.
- Coi trọng công tác công đoàn trong tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vận động giúp nhau trong chuyên môn, nghề nghiệp và trong cuộc sống.
- Ban Nữ công thường xuyên quan tâm đến công tác tham mưu cho công đoàn tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích, kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến.
2. Điều kiện thành lập Ban Nữ công
- Ban Nữ công được thành lập theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp.
- Ban Nữ công được thành lập ở công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở (có từ 10 nữ đoàn viên trở lên), do  Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp ra quyết định thành lập.
- Trường hợp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có từ 03 người trở xuống hoặc công đoàn cơ sở có dưới 10 nữ đoàn viên thì phân công một đồng chí ủy viên Ban Chấp hành hoặc 01 đoàn viên nữ phụ trách công tác nữ công (không thành lập Ban Nữ công quần chúng). 
III. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU THÀNH PHẦN BAN NỮ CÔNG
1. Số lượng ủy viên Ban Nữ công
- Do Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp ra quyết định nhưng tối đa không vượt quá 2/3 số lượng ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp.
- Số thành viên Ban Nữ công là ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp không vượt quá 1/3 tổng số thành viên Ban Nữ công.
2. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ nữ công
Cán bộ nữ công cần phải nhiệt tình, có năng lực, phẩm chất tốt, có kinh nghiệm tổ chức, vận động quần chúng, được lao động nữ tín nhiệm, hiểu biết về pháp luật lao động và quan tâm, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.
3. Cơ cấu, thành phần: 
- Ban Nữ công Công đoàn cấp trên cơ sở gồm: Đại diện nữ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở và một số cán bộ nữ công cơ sở. Ban Chấp hành công đoàn phân công 01 nữ ủy viên Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công hoặc trực tiếp làm Trưởng Ban Nữ công.
- Ban Nữ công công đoàn cơ sở gồm: Đại diện nữ cán bộ công đoàn cơ sở, một số cán bộ nữ công các tổ, bộ phận và nữ đoàn viên công đoàn xuất sắc (nếu cần). Ban Chấp hành công đoàn phân công 01 nữ ủy viên Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công hoặc trực tiếp làm Trưởng Ban Nữ công.
IV. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN
1. Nguyên tắc hoạt động
- Ban Nữ công làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các ủy viên Ban Nữ công phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành công đoàn.
- Ban Nữ công họp nên lồng ghép nội dung sinh hoạt chung của công đoàn, ủy viên Ban Nữ công có trách nhiệm triển khai công tác tới các thành viên trong tổ nưc công công đoàn.
- Quan tâm chú trọng nội dung tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù về giới nữ nhân dịp những ngày kỷ niệm riêng của giới nữ trong năm.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham mưu giúp Ban Chấp hành công đoàn xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí hoạt động công tác nữ công trong nhiệm kỳ, hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện.
- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ để đề xuất, kiến nghị Ban Chấp hành công đoàn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nữ CNVCLĐ. Tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ, phát hiện, bồi dưỡng nữ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cấp uỷ Đảng, BCH Công đoàn quy hoạch, đào tạo và xem xét bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo các cấp, giới thiệu nữ CNVCLĐ ưu tú cho cấp ủy để xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề về công tác gia đình, giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em và công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.
- Tuyên truyền, giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối, chủ trưng, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và những nội dung có liên quan đến lao động nữ nói riêng. Tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các phong trào thi đua riêng của giới trong nữ CNVCLĐ. Vận động nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua chung do công đoàn phát động.
- Được tham dự các cuộc họp do Ban Nữ công cấp trên tổ chức; được đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các cuộc họp, hội nghị do chuyên môn, công đoàn tổ chức liên quan đến chế độ, chính sách lao động nữ và trẻ em khi được phân công hoặc ủy quyền; được đề xuất, giới thiệu các tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ có thành tích xuất sắc để kịp thời đề nghị khen thưởng theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Công đoàn ĐSVN
Giao cho Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện.
2. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐSVN
- Các Công đoàn cấp trên cơ sở ra quyết định thành lập, kiện toàn Ban Nữ công nhiệm kỳ. Đồng thời rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc cấp mình thành lập, kiện toàn Ban Nữ công cấp cơ sở nhiệm kỳ.
- Các Công đoàn cơ sở ra quyết định thành lập, kiện toàn Ban Nữ công nhiệm kỳ; phân công 01 đồng chí trong Ban Chấp hành hoặc 01 đoàn viên nữ phụ trách công tác nữ công nếu đơn vị có dưới 10 đoàn viên nữ hoặc Ban Chấp hành Công đoàn có từ 03 người trở xuống.
Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện theo quy định, gửi quyết định thành lập, kiện toàn Ban Nữ công và báo cáo số liệu thống kê về Công đoàn ĐSVN (qua Ban Nữ công quần chúng) theo địa chỉ email: nucongcdds@congdoandsvn.org.vn trước ngày 30/4/2019./.
Nơi nhận:                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Chủ tịch, các PCT CĐ ĐSVN (b/c);                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
- CĐ cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc (t/h);
- Các Ban Công đoàn ĐSVN;                                                                                         (đã ký)
- Trưởng, Phó, UV Ban NCQC CĐ ĐSVN;
- Lưu: VP, NCQC.
					                    
	                                                                           Dương Thị Mơ
	
	



	






























Mẫu 01
	CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN .......................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-CĐ.....
	         .............., ngày    tháng 4 năm 2019



BÁO CÁO THỐNG KÊ
Tình hình CNVCLĐ và danh sách cán bộ nữ tham gia Ban Nữ công.......
(Dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở)

1. Khái quát tình hình lao động nữ (từ 01/01/2019 đến nay)
- Tổng số CĐCS trực thuộc:     
+ Tổng số CNVCLĐ:        trong đó, số lao động nữ: 
+ Tổng số đoàn viên:         trong đó, số đoàn viên nữ
- Số CĐCS thành lập Ban nữ công:
- Số CĐCS có từ 10 đoàn viên nữ trở xuống :
- Số CĐCS phân công UV BCH (hoặc UV BTV) phụ trách công tác nữ công: 
- Tổng số cán bộ chủ chốt công đoàn (Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp CĐCS và cấp trên cơ sở):
2. Danh sách Ban Nữ công 
2.1. Danh sách Ban Nữ công 

	TT
	Tên đơn vị
	Thành lập ngày, tháng, năm
	Số CNVCLĐ
	Số  đoàn viên công đoàn
	Số nữ đoàn viên/nữ CNVCLĐ
	Tổng số ủy viên tham gia ban nữ công
	Ghi chú

	1
	Ban Nữ công CĐ.....
	20/3/2015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2.2. Danh sách trích ngang Ban nữ công

	TT
	
Họ và tên
	
Đơn vị
	
Năm sinh
	Chức vụ
	
Trình độ chuyên môn
	Trình độ chính trị
	
Ghi chú

	
	
	
	
	Chuyên môn
	Công đoàn
	Nữ công
	
	Trung cấp, sơ cấp
	Cao cấp
	

	1
	Nguyễn Thị A
	
	1970
	Phó trưởng phòng ..... Công ty....
	Ủy viên BCH (BTV)
	Trưởng ban nữ công
	
ĐH
	x
	
	Số điện thoại, email của Trưởng ban 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Nơi nhận:
- Ban NCQC Công đoàn ĐSVN;
-.....................................
- Lưu: VP,.....

	TM. BAN CHẤP HÀNH (BTV)




Mẫu 02
	CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN .......................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-CĐ.....
	         .............., ngày    tháng 4 năm 2019




BÁO CÁO THỐNG KÊ
Tình hình CNVCLĐ và danh sách cán bộ nữ tham gia Ban Nữ công.......
(Dành cho Công đoàn cơ sở)

1. Khái quát tình hình lao động nữ (từ 01/01/2019 đến nay)
- Số lao động nữ/ tổng số CNVCLĐ:
- Số đoàn viên nữ/ tổng số đoàn viên:
- Số đảng viên nữ/tổng số CNVCLĐ:
2. Danh sách trích ngang Ban Nữ công 
- Ban Nữ công được thành lập từ ngày .... tháng   năm...

	TT
	
Họ và tên
	
Năm sinh
	Chức vụ
	
Trình độ chuyên môn
	Trình độ chính trị
	
Ghi chú

	
	
	
	Chuyên môn
	Công đoàn
	Nữ công
	
	Trung cấp, sơ cấp
	Cao cấp
	

	1
	Nguyễn thị A
	1970
	Phó trưởng phòng ..... Công ty....
	Ủy viên BCH (BTV)
	Trưởng ban nữ công
	
ĐH
	x
	
	Số điện thoại, email của Trưởng ban

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Nơi nhận:
- Ban NCQC Công đoàn ĐSVN (b/c);
- Lưu: VP,.....

	TM. BAN CHẤP HÀNH (BTV)
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